LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 30
(Từ ngày 12/04/2021 – 16/04/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	88
	Món quà sẻ chia

	
	
	2
	Tiếng Việt
	436
	Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	437
	Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	30
	Bài 14. Phòng tránh bị bỏng (t2)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	59
	Bài 19: Làm quen dẫn bóng bằng … (T3)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	30
	Bài 15: Em vẽ chân dung bạn (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	89
	Giúp bạn khi gặp khó khăn

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	30
	Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật

	
	
	2
	Tiếng Việt
	438
	Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	439
	Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	146
	Phép trừ dạng 39 ​– 15 (tiết 2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	59
	Giữ an toàn cho cơ thể (T1)

	
	
	2
	GDTC
	60
	Bài 20: Làm quen đá bóng bằng …(T1)

	
	
	3
	Tiếng anh
	59
	


	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	440
	Chính tả Nghe viết: Ông giẳng ông giăng.

	
	
	2
	Tiếng Việt
	441
	Tập viết Tô chữ hoa: I, K

	
	
	3
	Toán
	147
	Phép trừ dạng 27 ‒ 4; 63 – 40 (tiết 1)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	442
	Bài 40: Dề và Súa (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	60
	Giữ an toàn cho cơ thể (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	443
	Góc sáng tạo ...: “Em yêu thiên nhiên”

	
	
	3
	Tăng cường TV
	444
	Bài 40: Dề và Súa (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	445
	Tập đọc Ngoan

	
	
	2
	Tiếng Việt
	446
	Kể chuyện Ba cô con gái

	
	
	3
	Toán
	148
	Phép trừ dạng 27 ‒ 4; 63 – 40 (tiết 2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	149
	Luyện tập Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	60
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	447
	Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	448
	Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	150
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	449
	Tập viết Tô chữ hoa: L

	
	
	2
	Tăng cường TV
	450
	Bài 41: bản em rất đẹp (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	90
	Viết lời yêu thương


